	SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CHI CỤC HTX & PTNT
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 24/CV.CCHTX&PTNT
V/v hướng dẫn trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận trang trại
	Long Xuyên, ngày 19 tháng 11 năm 2004


 
	Kính gửi:
	- Phòng Kinh tế TX, TP,
- Phòng Xây dựng & PTNT các huyện.


Căn cứ Công văn số 216/HTX ngày 20/5/2004 của Cục Hợp tác xã và PTNT về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Căn cứ Công văn số 1471/CV.UB ngày 07/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Để tạo điều kiện trong công tác quản lý và thực hiện các chính sách đối với kinh tế trang trại. Chi cục HTX và PTNT triển khai hướng dẫn trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho các chủ trang trại theo một số nội dung sau:
1. Đối tượng và điều kiện xét cấp giấy chứng nhận trang trại:
1.1) Đối tượng được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại bao gồm:
Hộ gia đình nông dân, hộ công nhân viên nhà nước, lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu chuyên sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa: hoặc vừa sản xuất hàng hóa và hoạt động dịch vụ phi nông nghiệp.
1.2) Điều kiện cấp giấy chứng nhận hộ trang trại:
Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của liên Bộ Nông nghiệp & PTNT - Tổng cục Thống kê về tiêu chí xác định hộ kinh tế trang  trại; Thông tư số 74/TT-BNN, ngày 04/7/2003 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69 và Công văn số 3038/CV.UB ngày 30/12/2002 của UBND tỉnh An Giang. Hộ được xem là hộ trang trại phải đạt một trong hai tiêu chí: tiêu chí về quy mô sản xuất, tiêu chí về giá trị sản lượng (tiêu chí để xác định hộ trang trại có văn bản hướng dẫn kèm theo).
- Sử dụng đất đai, không có tranh chấp (có giấy chứng nhận QSD đất hoặc được Nhà nước cho thuê khoán đất sản xuất để mở trang trại có hợp đồng thuê hoặc khoán.
2. Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại gồm:
Để được cấp giấy chứng nhận chứng nhận hộ trang trại, hộ sản xuất làm Đơn đăng ký xin cấp giấy chứng nhận trang trại (theo mẫu quy định).
- Báo cáo tóm tắt về loại hình trang trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản xuất, kinh doanh của trang trại (theo mẫu quy định) thông qua UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi trang trại đang hoạt động.
- Nộp bản sao hợp lệ (có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã) giấy chứng nhận QSD đất hoặc Hợp đồng thuê đất để sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Ngoài ra đối với trường hợp diện tích đất hộ đang sử dụng không có tranh chấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất phải được UBND cấp xã xác nhận.
Đối với hộ chăn nuôi hàng hóa gia súc, gia cầm và thủy sản để được cấp giấy chứng nhận trang trại; ngoài việc tự kê khai hồ sơ như trên, phải đảm bảo vệ sinh môi trường theo công văn hướng dẫn liên ngành số 623/CV.NN&PTNT-TN&MT, ngày 02/8/2004 giữa Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Tài nguyên & Môi trường.
Hồ sơ đăng ký gởi cho cán bộ kỹ thuật viên nông nghiệp xã nơi trang trại hoạt động.
3. Trách nhiệm của Phòng Kinh tế và Phòng Xây dựng & PTNT các huyện, thị, thành:
- Hướng dẫn thủ tục, nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, lập tờ trình, trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định cấp Giấy chứng nhận trang trại.
Thời gian cấp Giấy chứng nhận trang trại do Ủy ban nhân dân huyên, thị xã, thành phố quyết định. Nếu xét không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận trang trại, phải trả lời bằng văn bản cho đối tượng đề nghị cấp.
Trường hợp hộ gia đinh, cá nhân nhận thừa kế, chuyển nhượng hợp pháp toàn bộ trang trại đã được cấp giấy chứng nhận trang trại, phải đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận trang trại.
- Theo dõi tình hình hoạt động của trang trại về quy mô sản xuất kinh doanh; giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ bình quân hàng năm của trang trại.
- Tham khảo ý kiến của các cơ quan có liên quan, trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận trang trại các trường hợp sau:
+ Trang trại chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Trang trại có quy mô sản xuất giảm xuống dưới mức quy định, hoặc trong ba năm liền trang trại vẫn không đạt chuẩn quy định về giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ bình quân năm trong điều kiện sản xuất bình thường.
Căn cứ vào hướng dẫn trên, phòng Kinh tế thị xã, thành phố; phòng Xây dựng & PTNT các huyện thông báo đến UBND các xã, phường, thị trấn để nông dân đăng ký; hướng dẫn làm hồ sơ và tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố cấp giấy chứng nhận hộ trang trại.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, xin thông tin về Chi cục HTX và PTNT để cùng phối hợp giải quyết.
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